
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách 

thức thực hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực Hội nhập kinh tế quốc tế 

1 

Phê duyệt đề xuất hỗ 

trợ đối với Thành viên 

của Hệ sinh thái tận 

dụng các FTA. 

 

Trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh 

quyết định dự toán 

ngân sách địa 

phương 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các cấp. 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

ích.  

- Nộp trực tuyến (toàn trình) 

trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia: địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 

phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 

phút đến 17 h00. 

Không 

quy định 

- Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của 

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng 

cao hiệu quả hội nhập quốc tế. 

- Nghị định số 240/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số 

điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực xây dựng, 

vận hành Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại 

tự do và Quỹ xúc tiến xuất khẩu ngành hàng theo Nghị 

quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội 

về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu 

quả hội nhập quốc tế. 



2 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách 

thức thực hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

2 

Phê duyệt đề xuất sửa 

đổi bổ sung hoặc 

ngừng thực hiện đề 

xuất hỗ trợ của Thành 

viên của Hệ sinh thái 

tận dụng các FTA. 

 

Trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản 

đề xuất của Thành 

viên Hệ sinh thái tận 

dụng các FTA 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các cấp. 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

ích.  

- Nộp trực tuyến (toàn trình) 

trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia: địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 

phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 

phút đến 17 h00. 

Không 

quy định  

- Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của 

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng 

cao hiệu quả hội nhập quốc tế. 

- Nghị định số 240/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số 

điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực xây dựng, 

vận hành Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại 

tự do và Quỹ xúc tiến xuất khẩu ngành hàng theo Nghị 

quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội 

về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu 

quả hội nhập quốc tế. 

II Lĩnh vực Xúc tiến thương mại 

3 

Thành lập Quỹ xúc 

tiến xuất khẩu ngành 

hàng. 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các cấp. 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

ích.  

- Nộp trực tuyến (toàn trình) 

trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia: địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

Không 

quy định 

- Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của 

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng 

cao hiệu quả hội nhập quốc tế. 

- Nghị định số 240/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số 

điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực xây dựng, 

vận hành Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại 

tự do và Quỹ xúc tiến xuất khẩu ngành hàng theo Nghị 

quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội 

về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu 



3 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách 

thức thực hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 

phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 

phút đến 17 h00. 

quả hội nhập quốc tế. 

4 

Chấm dứt hoạt động 

của Quỹ xúc tiến xuất 

khẩu ngành hàng.  

Sau 30 ngày kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ 

đề nghị chấm dứt 

hoạt động của Quỹ 

mà không nhận được 

bất kỳ thông báo, 

khiếu nại, khiếu kiện 

của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên 

quan 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các cấp. 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

ích.  

- Nộp trực tuyến (toàn trình) 

trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia: địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 

phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 

phút đến 17 h00. 

Không 

quy định 

- Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của 

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng 

cao hiệu quả hội nhập quốc tế. 

- Nghị định số 240/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số 

điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực xây dựng, 

vận hành Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại 

tự do và Quỹ xúc tiến xuất khẩu ngành hàng theo Nghị 

quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội 

về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu 

quả hội nhập quốc tế. 
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